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CÐ ĐTTT 17A

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.46.06.010.015/04/1999AnCao Nhật03081710011

5.75.05.510.029/11/1999AnLê Đào Phước03081710022

5.04.05.010.007/03/1999AnTrần Minh03081710033

5.34.06.09.003/11/1999BadLê Sin03081710044

3.20.05.510.031/10/1999BảoNgô Chí03081710055

6.26.05.510.026/11/1999ChâuLâm Minh03081710066

5.04.05.010.010/02/1999CôngTrần Đình03081710077

0.00.00.00.009/12/1999CườngTrần Hoàng Phú03081710098

6.57.05.010.022/08/1999DuẩnLê Hoàng03081710109

5.04.05.010.018/06/1999DũngLương Chí030817101110

0.80.00.08.025/06/1999ĐạiLương Quang030817101211

7.06.07.510.020/08/1999ĐạtLê Quốc030817101312

7.17.06.510.010/08/1999ĐạtPhạm Hoàng Quốc030817101413

5.95.06.010.014/06/1999ĐăngNguyễn Hải030817101514

6.46.06.010.004/06/1999ĐăngVõ Nguyễn Hải030817101615

5.55.05.010.030/7/1997HảiTrương Chí030817101716

5.14.05.59.05/6/1999HàoNguyễn030817101817

6.86.07.010.018/04/1999HàoNguyễn Nhựt030817101918

5.04.05.010.006/07/1999HảiHà030817102019

6.45.07.59.028/07/1999HảiLê Ngọc030817102120

5.55.05.010.002/07/1999HậuLê Công030817102221

0.00.00.00.020/06/1999HiềnĐinh Quang030817102322

5.95.06.010.020/08/1999HiếuNguyễn Đức030817102423

6.16.05.59.011/01/1998HiếuNguyễn Minh030817102524

6.66.06.510.027/02/1999HoàiLê Thanh030817102625

6.97.06.010.028/05/1999HoàngLê Huy030817102726

6.06.05.010.006/02/1999HoàngLê Vũ030817102827

5.35.05.08.018/09/1998HổTrần Phi030817102928

2.90.05.09.07/8/1999HuyLê NguyễN KháNh030817103029

2.80.05.08.022/11/1998HuyLê Quang030817103130

0.80.00.08.009/01/1999HuyNguyễn Quốc030817103231

2.90.05.09.010/8/1999HưngBùi Gia030817103332

6.55.07.510.008/10/99HưngLê Phúc030817103433
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3.00.05.010.011/06/1999KhảiTrần Tuấn030817103534

5.75.05.510.026/08/1999KhoaĐặng Anh030817103635

6.06.05.010.007/10/1999KhoaHà Anh030817103736

5.75.05.510.023/12/1999KhươngNguyển Bỉnh030817103837

6.06.05.010.028/07/1999LânNguyễn Hoàng030817103938

5.24.05.510.024/11/1999LậpNguyễn Tuấn030817104039

6.05.06.59.006/07/1999LinhNguyễn Hoài030817104140

5.74.07.09.028/08/1999LinhPhạm Chí030817104241

6.37.05.08.010/11/1999LộCNguyễN TrầN TấN030817104342

4.02.05.010.006/08/1999LộcNguyễn Tấn030817104443

6.66.06.510.025/09/1999LợiNguyễn Đình030817104544

5.55.05.010.023/09/1999LuânLa Hữu030817104645

7.35.09.510.024/8/1999MinhVõ Tuấn030817104746

5.35.05.08.020/01/1998MườiNguyễn Chí030817104847

6.16.05.59.001/01/1999NamLê Quang030817104948

3.00.05.010.002/10/1999NghĩaTrần Minh030817105049

6.06.05.010.001/11/1999NgôLê Văn030817105150

3.20.05.510.09/12/1999NguyênTrần Vũ030817105251

4.63.05.59.026/6/1999NhânHuỳnh Trọng030817105352

5.55.05.010.020/07/1999NiênNguyễn Văn030817105453

7.17.06.510.022/11/1999PhátNguyễn Phương030817105554

6.57.05.010.021/04/1999PhátNguyễn Triệu Châu030817105655

4.43.05.09.012/12/1999PhầnNguyễN Văn030817105756

3.00.05.010.012/10/1999PhongHuỳnh Nhựt030817105857

6.35.07.010.030/05/1999PhongLê Thanh030817105958

5.95.06.010.025/08/1999PhúĐặng Cao Sỹ030817106059

6.35.07.010.025/03/1999PhúHuỳnh Quốc030817106160

6.66.06.510.009/06/1999PhúcĐổ Hoàng030817106261

6.66.06.510.013/8/1998PhúcNguyễn Hồng030817106362

5.45.05.09.004/10/1999PhúcNguyễn Minh030817106463

0.80.00.08.009/07/1999PhươngNguyễn Hoàng030817106564

5.24.05.510.002/05/1999PhươngVõ Văn030817106665

5.75.05.510.024/12/1998QuẩnHuỳnh Văn030817106766

3.06.00.00.023/02/1997SơnHoàng Thái030817106867

0.80.00.08.001/06/1999SơnNguyễN HữU KháNh030817106968

5.74.07.09.004/06/1999SơnPhùng Văn030817107069

0.00.00.00.01107199TàiNguyễn Thanh030817107170

5.75.05.510.013/09/1999TâmHồ Chí030817107271

5.04.05.010.003/01/1999TâmMai Khánh030817107372

5.95.06.010.025/02/1999TâmNguyễn Văn030817107473
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5.75.05.510.023/01/1999TânNguyễn Minh030817107574

6.35.07.010.014/06/1999ThanhĐặng Sơn030817107675

6.66.06.510.026/11/1999ThanhNguyễn Mai Quế030817107776

7.37.07.010.026/12/1999ThànhHuỳnh Phước030817107877

5.45.05.09.011/12/1999ThànhChu Công030817107978

0.00.00.00.013/01/1999ThànhHoàng Xuân030817108079

5.44.06.010.010/11/1999TháiNguyễn Văn030817108180

5.04.05.010.008/03/1998ThiNguyễn Ngọc030817108281

6.46.06.010.016/01/1999ThuấnBiện Thanh030817108382

6.55.07.510.017/06/1999ThưNguyễn Anh030817108483

6.46.06.010.008/11/1999TìnhTrần Phi030817108584

6.77.05.510.004/4/1999ToànHồ Quốc030817108685

6.55.07.510.010/08/1999TrangLưu Thị ThùY030817108786

6.77.05.510.015/11/1999TrọngLê Minh030817108887

3.40.06.58.014/07/1999TrungMai Trần Quang030817108988

3.00.05.010.006/07/1999TrungNguyễn Quốc030817109089

0.80.00.08.010/07/1999TrungPhạm Văn030817109190

6.87.06.09.020/12/1999TrungTrần Văn030817109291

3.00.05.58.012/02/1999TruyềnPhan Thanh Sử030817109392

5.95.06.010.028/12/1999TrườngLê Can030817109493

7.68.06.510.030/03/1999TrườngTạ Nhựt030817109594

6.04.07.510.023/07/1999TrựcLê Chánh030817109695

2.90.05.09.018/11/1999TùNgLê Thanh030817109796

5.75.06.08.013/4/1999TùngNguyễn Thanh030817109897

7.17.06.510.026/07/1999TúĐỗ Thanh030817109998

5.04.05.010.022/02/1999TúVõ Thanh030817110099

5.75.05.510.014/09/1999VănDương Hoàng0308171101100

5.75.05.510.025/12/1999VănLê Hà0308171102101

6.06.05.010.002/04/1999VinhLê Thế0308171103102

5.55.05.010.004/01/1999VinhPhạm Vũ0308171104103

6.46.06.010.023/05/1999VũBùi Tiến0308171105104

6.26.05.510.027/09/1999VỹDương Thiện0308171106105

7.97.08.510.010/02/1999YếnThạch Thị Kiều0308171107106

5.55.05.010.021/04/1996HưngNguyễn Di0308171139107

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 05 tháng 02 năm 2018

22(20.6%)3(2.8%)38(35.5%)36(33.6%)8(7.5%)0(0%)0(0%)107(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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